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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình

văn hoá", "Thôn, tố dân phố văn hoá", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 2015-
Luật sửa đoi, bổ sung một số điều cua Luạt Tổ chưc Chính phủ va Luật Tổ chui;
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành vãn hận quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
20Ỉ5; Luật sửa ãôỉ, hô sung một sỏ điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày ỉ5 tháng 6 mm 2022;
Căn cứ Nghị định số 86/2p23/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chỉnh

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thu tục, hề sơ xét tặng danh hiệu "Gia
đình văn hoá "Thôn, tổ dân phố vãn hoá "Xã, phường, thị trằn tiêu biểu " •

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của
Chỉnh phủ quy định chi tiêt thỉ hành một sổ điều của Luật Thi đua, khen thưởng-

sô 9ỉ/TTr-SVHTTDL ngày Ỉ6 thảng ỈO năm 2024.
QƯYÉTĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết tiêu chuẩn
xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, to dân phố vãn hoá" "Xã
phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kề từ ngày S^thángY/nãm 2024.
Điều 3. Chánh Vãn phòng ủy nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Vãn hoá, Thể

thao và Du lịchj Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn the của
tĩnh; Chủ tịch Uy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Uy ban nhân dân xã
phương, tìiỊ ữân; các tô chức và cá nhân có liên quan chiu trách nhiêm thỉ hành
Quyêt định nkyJ.^Ịù/

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phù;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL-BỘ Tư pháp;
- Thirờng trực Tình ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tinh;
-Như Điều 3;
- Công báo tĩnh Thái Bình;
- Báo Thái Bình;
- Cổng Thông tin điện tử tĩnh Thái Binh;
- Lưu: VT, KGV)^;^

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

TICH

lìẫsi^ăn Nghiêm



UYB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH
Chi tiết tỉèu^ẾmíSnxét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố

văn hoá", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh Thái Bình
(Kèm theo Quyết định số ÔS /2024/QĐ-UBND

ngàyĩS tháng /Ịữnăm 2024 của ủy ban nhăn dãn tỉnh)

Chưong1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1, Pliạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn

hoá" "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh
Thái Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
2. Cac cơ CỊuan, tô chức cá nhân có liên quan đên hoạt động xét tặng danh hiệu

"Gia đình văn hoá", "Thôn, tổ dân phố vãn hoá", "Xã, phưcmg, thị trấn tiêu biểu" trển
địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng, thời gian, thẩm quyền xét tặng, thành phần
hô sơ, trình tự, thủ tục và công bố kết quả xét tặng các danh hiệil

Thực l^n theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8 Nghị định
so 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và
trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình vãn hoá", "Thôn, tổ dân phố văn
hoá", "Xã, phường, thị trân tiêu biểu".

Chưong II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ

K.

Điều 4. Tiêu chuẫn xét tặng các danh hiệu
1. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá" ứiực hiện theo Phu luc

I kèm ứieo Quyết định này.
2. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Thôn, tồ dân phố văn hoá" thực hiện theo

Phụ lục n kèm tìieo Quyết định này.
3. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Xã, phường, thị ừấn tiêu biểu" thưc hiên

theo Phụ lục in kèm theo Quyết định này.
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Điều 5, Mẩu Bằng chứng nhận các danh hiệu
1. Mau Bằng chứng nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá"
a) Hình thức
- Kích thước: Bằng được in trên khổ giấy A5, kích thước 210mm X 148mm.
- Họa tiết hoa văn trang trí xung quanh: Đường diềm được trang trí bằng các

họa tiêt hoa văn không được giống hoặc tương tự các bằng khen cấp nhà nước; chính
giữa phía trên là Quôc huy nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hàng cờ đỏ
hai bên.

- Hình nền Bằng chứng nhận: Đe trắng.
b) Nội dung
Bô cục, phông chữ, cỡ chữ đảm bảo tính ứiâm mỳ và có các nội dung chủ yếu sau:
- Dòng thứ nhất, dòng thứ hai ghi:
Quốc hiệu "CỘNG HÒA XÃ HỘT CHỦ NGHĨA VIỆT NAM" được trình

bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đen.
Tiêu ngữ "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được trình bày bằng chữ in thường

kiểu chữ đứng, đậm, màu đen và ở liền phía dưới Quốc hiệu; chữ cái đầu của cac
cụm từ được viêt hoa, giữa các cụm từ có gạch nối, có cách chữ; phía dưới có
đường kẻ ngang, nét liên, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

^  - Dòng thứ ba ghi: "CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG THỊ
TRAN" (ghi rõ tên xã, phường, thị trấn); chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, màu đỏ.

- Dòng thứ tu- ghi: "TẶNG DANH HỆƯ'; chữ in hoa, kiểu chữ đÚTig, đậm, màu đen.
- Dòng thứ năm ghi: "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ"; chữ in hoa, kiểu chữ đúĩig

đậm, màu đỏ.

- Các dòng tiếp theo: Ghi rõ họ và tên của cả vợ và chồng (nếu có) được tặng
danh hiệu Gia đình văn hoá"; địa chỉ, thành tích của gia đình, chữ màu đen

- ở phía dưới bên trái: Là "Số quyết định, ngày, tháng, nãm" ghi theo số, ngày,
tháng, năm ban hành Quyết định; "Số sổ vàng" đạt dưới dong số quyết định ghi so
thứ tự của gia đình được tặng danh hiệu "Gia đình văn hoá" trong quyết định; chữ
của 2 dòng in thường, kiểu chữ nghiêng, đậm, màu đen.

- Phía dưới bên phải: Ghi địa danh, ngày, tháng, năm; chữ in thường, kiểu chữ
nghiêng, đậm, màu đen.

Ngay dưới dòng địa danh là dòng chữ ghi "CHỦ TỊCH", chữ in hoa, kiểu chữ
đứng, đậm, màu đen.

- Khoảng trống; Để ký tên, đóng dấu, ghi họ và tên của Chủ tịch ủy ban nhân
dân xã, phường, thị trấn.

2. Mầu^ Bằng chú-ng nhận danh hiệu "Thôn, tồ dân phố vãn hoá" và "Xã
phưcmg, thị trấn tiêu biểu"

Thực hiện theo quy định tại Điều 106 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày
31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi âuã
khen thưởng.
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CHƯOTVGIII
TÓ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Khen thưỏng và Idnh phí
1. Mức khen thưởng và Bằng chứng nhận cho các danh hiệu thi đua thực hiện

theo quy định tại Nghị định số 98/2023/lSE)-CP ngày 31/12/2023'của Chính phủ quy
định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Thi đua, Idien thưởng.

2. Ki^ phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu thi đua quy định tại Quy định
này được bô trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của cơ quan, đơn
vị, địa phương theo phân câp ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa khác (nếu có)
theo quy định của pháp luật và Luật Thi đua, khen thưởng.

Điểu 7. Trách nhiệm của các CO' quan, đơn vị, địa phương
1. Sở Vãn hoá, Thể thao và Du lịch
a) Chủ trì, phối họp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, ủy ban nhân dân

huyện, thành phô tuyên truyền, phổ biến Quy định này;
b) Hướng dân các địa phưoTig triên khai thực hiện Quy định; hướng dẫn thực

hiện phương pháp đánh giá đôi với các tiêu chuẩn quy định trong xét tặng danh hiệu
"Gia đình văn hoá", "Thôn, tô dân phố vãn hoá", "Xấ, phường, thị trấn tiêu biểu"-

^ c) Tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Xã, phường,
thị trân tiêu biêu" và hô sơ đê nghị tặng Bằng khen đối với các các xã, phường thị
trân tiêu biêu, thôn, tô dân phô văn hoá, gia đình văn hoá có nhiều thành tích xuất sắc
tiêu biểu trong triển khai thực hiện Quy định của ủy ban nhân dân huyện, thành phố*
gửi Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Quy định này; thống
kê, tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch ủy
ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"; tặng Bằng khen
cho các xã, phường, thị trấn tiêu biểu, thôn, tổ dân phố văn hoá, giả đình vãn hoá có
thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiẹn Quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền
hinh Thai Bình chỉ đạo, hướng dân tuyên truyên, phô biến rộng rãi nội dung Quyết
định này trên các phương tiện thông tin đại chung.

4. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, trên địa bàn tỉnh cãn cứ chức năng
nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện.

5. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
,  ̂)^Chỉ đạo, tô chức triên khai thực hiện Quy định này; hướng dẫn, tuyêntruyên, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện xét tặng các danh hiệu "Gia đỉnh vãn

hoá", "Thôn, tổ dân phố văn hoá", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" tại địa phương-
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b) Tồ chức bình xét, khen thựởng đối với các gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố

văn hoá có nhiều thành tích xuất sắc trong triển khaĩ thực hiện Quy định trên đia bàn
quản lý;

_ c) Lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" và hồ
sợ đề nghị tặng Bằng khen cho các xã, phường, thị'trấn tieu biểu, thôn, tổ dân pho
văn hoá, gia đình văn hoá có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong trien khai thực
hiẹn Quy đinh gửi vê Sở Văn hoá, Thê thao và Du lịch; chịu trách nhiệm về trình tự
thủ tục, tính chính xác của hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Xã, phường, thị trấn tiêủ
biểu" và hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen chọ các xã, phường, thị tran tiêu biểu, thôn, to
dân phô văn hoá, gia đình văn hoá có nhiều thành tích xuất sắc tiêu biểu trong triển
Idiai thực hiện Quy định;

d) Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định.
6. Đê nghị Uy ban Mặt trận Tô quôc Việt Nam tỉnh, các tố chức chính trị - xã

hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp vận động, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dan
các đoàn viên, hội viên triên khai thực hiện Quy định này.

Điều 8. Điều khoản thi hành
1. Truỷng hợp các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung

hoặc thay thê thì áp dụng theo các văn bản mới ban hành.
2. Trong quá trình triển líhai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và địa phương phản ánh kịp thời về Sở Văn hoa
Thể thao và Du lịch để tổng họp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định/ '
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Phụ lục I
|XÉT TẶNG DANH HĨỆƯ "GIA ĐÌNH VĂN HOÁ"
p Quyết định số ỉĩ p024/QĐ-ƯBND

yiàm 2024 của ủy ban nhân dân tỉnh)

Tên tiêu chuẩn Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá
1. Gương mẫu
chấp hành tốt
chủ trương của
Đảng, chính
sách pháp luật
của Nhà nưóc

a) Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương củí
Đảng và quy định của pháp luật; hương ước, quy ước tại CỘĨIỄ
đông dân cư và nội quy, quy chế tại nơi làm việc, học tập. Thực
hiện tốt nếp sống cá nhân, gia đình và xã hội được quy định tạ
Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực
hiện nêp sông vãn hoá trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các quy địnl-
íchác của pháp luật có liên quan.

1

■

.

Đạt

b) 100% các thành viên trong gia đình thực hiện tốt nếp sống văr
minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quy định tại Quyế
định của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện
nêp sông vãn hoá trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các quy địnỉi
khác của pháp luật có liên quan.

Đạt

c) Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy:
- Tích cực tham gia xây dựTig các mô hình trong phong trào "Toàn
dân bảo vệ an ninh Tồ quốc", xây dụ-ng khu dân cư "An toàn về an
ninh, trật tự'"; ửiam gia, phôi họp thực hiện hiệu quả công tác phòng
ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác ở khu dân
cư.

- Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; đảm bảo các điều kiện
an toàn vê phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng
cháy, chữa cháy.

Đạt
1

/
e

d) Bảo^ đảm các quy định về độ ồn, Idiông làm ảnh hưởng đến
cộng đồng theo quy định của pháp luật về moi tmờng. Đạt

2. Tích cực
tham gia các
phong trào thi
đua lao động,
sản xuất, học
tập, bảo vệ an
ninh trật tự, an
toàn xã hội của
địa phương

c

a) Các thành viên trong gia đình tích cực tham gia các hoạt động
bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; di tích lịch su
văn hóa, nhà truyền thống, nhà lưu niệm, di tích khảo cồ... và các
tioạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Đạt

ò) Tích cực tham gia các phong ừào do cơ quan, đơn vị, địa phương
Dhát động như: Phong trào từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa
điuyến học khuyến tài.

Đạt

:) Các thành viên trong gia đình tích cực tham gia các hoạt động vãn
lóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các phong ừào ữii đua yêu nước*
:ác cuộc hội họp, ngày Đại đoàn kêt toàn dân tộc ờ địa phương.

Đạt
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d) Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, vãn hoá -
xã hội do địa phương tổ chức. Đạt

đ) Các thành viên trong gia đình trong độ tuổi có khả năng lao
động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng. Đạt

e) Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường. Đạt
3. Gia đình no
ấm, tiến bộ,
hạnh phúc, văn
minh; thường
xuyên gắn bó,
đoàn kết,
tưong trợ, giúp
đõ* trong cộng
đồng

a) Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt Bộ Tiêu chí ứng xủ
trong gia đình; quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, phụng dưỡng và giúp
đỡ nhau cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, h^h phúc,
văn minh.

Đạt

b) Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình theo quy
định. Đạt

c) Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo
[ực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới. Đạt

d) Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại
hình tương tự hợp vệ sinh. Đạt

đ) Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khàn,
loạn nạn. Đạt
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1. Đời sống
kinh tế ỗn định
và phát triển

a) Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm và thu nhập ổn
định từ 90% trở lên đối với tồ dân phố và 70% trở lên đối với
thôn.

Đat

b) Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn mức bình quân chung
của xã, phường, thị trấn trong năm; tích cực hưởng ưng phong
trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau",
tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo".

Đạt

c) Phát triển ngành nghề truyền thống hoặc có đóng góp về vãn
hóa, công nghệ, khoa học kỹ thuật cho địa phương:
- Có nhiều hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về vãn
hóa, công nghệ, khoa học kỹ thuật, thu hút người dân tham gia;
- Có hoạt động bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống; hợp
tác, liên kết phát triển Icinh tế.

Đạt
ĩ

d) Các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố tích cực tham gia,
tiưởng ÚTig các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do
địa phương tổ chức.

í

Đạt

2. Đời sống văn
hóa, tinh thần

ỉành mạnh,
phong phú

a) Nhà vãn hóa, sân thể thao thôn, tổ dân phố có trang thiết bị
vãn hóa, thể thao, có điểm đọc sách, tủ sách phục vụ cộng đồng
phù hợp với điều kiện thực tiễn của thôn, tồ dan phố.

Đạt

:)) Trẻ em trong độ tuồi đi học được đến trường. Đạt

c) Thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục
thể thao, vui chơi, giải trí lành mạnh. Đạt

d) Trên 95% hộ gia đinh thực hiện nếp sống vãn minh trong việc
3ưới, việc tang, lễ hội. Đạt

5) Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phòng, chống
:ệ nạn xã hội:

■ Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi
lòa giải ở cơ sở được hòa giải kip thời, hiêu quả theo đúng quy

Đạt

1
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định pháp luật về hòa giải ở cơ sở;
- Giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm
pháp luật khác so với năm trước; không để xảy ra tội phạiĩ]
nghiêm trọng trở lên (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc neu cc
phải kịp thời phát hiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp giảm
thiêu hậu quả và báo cáo ngay cấp có thẳm quyền để xử lý-
- Không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát
sinh người mắc tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu'quả công tác
quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa
bàn theo quy định của pháp luật.

e) Bảo tôn, phát huy các giá trị di sản vãn hóa, các hình thức sinh
hoạt văn hóa, thê thao dân gian truyền thống của địa phương theo
quy định của Luật Di sản vãn hoá và các quy định khác có liên
quan.

Đạt

3. Môi trưòng
an toàn, thân
thiện, cảnh

quan sạch đẹp

a) Hoạt động sản xuất, kinh doanh đáp ứng các quy định của
pháp luật về bảo vệ môi trường:
- 100% cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thuỷ sản, gia trai
trang trại, làng nghê trên địa bàn thôn, tổ dân phố phải đảm bảo các
quy định vê bảo vệ môi trường; chất thải, nước thải, rác thải được
thu gom, xử lý theo quy định;
- Có hệ thống cấp thoát nước, tồ vệ sinh thưòmg xuyên quét dọn
thu gom rác thải vê nơi xử lý theo quy định;
- Thực hiện tốt nếp sống vãn hóa trong xã hội theo quy định tại
5uyết định của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực
hiện nếp sống vãn hoá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đạt

i

c

c

3) Thực hiện việc mai táng, hỏa táng (nếu có) đúng quy định của
3liáp luật và theo quy hoạch của địa phương; 100% gia đình khi
zó người chêt thực hiện tôt nêp sống vãn minh trong viêc tang
theo Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định ve
lụrc hiện nếp sống vãn lìoá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đạt

:) Các địa điém yui chơi công cộng được tôn tạo, bảo vệ và giữ
ịìn sạch sẽ; có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoải trời ơ
!iêm công cộng; các loại hình hoạt động vàn hóa, văn nghệ, thể
lục, thể thao được tổ chức hoạt động thư^g xuyêa

Đạt

) Tham gia tự quản trong việc giũ" gìn vệ sinh inôi trường và
)hòng, chông dịch bệnh.

Đạt

0 yr



Tên tiêu chuẩn . Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng Đánh giá

4. Chấp hành
tốt chủ trương

của Đảng, chính
sách, pháp luật
của Nhà nưóc;
giữ vững trật
tự, an toàn xã
hội; tích cực
tham gia các

phong ừào thi
đua của địa

phưoTig

a) Tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tổ chức
thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luậl
của Nhà nước và các quy định của địa phưoíng tới cộng đồng dẩn
sư.

Đạt

b) Tổ chức triền khai tốt các phong trào thi đua của địa phương
như: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vàn
hóa", Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
[■nới và đô thị vãn minh", phong trào xây dựng nông thôn mới
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phong trào học tạp suốt đời
và các phong trào thi đua Ichác bằng nhiều hinh thức thiết thực và
tiiệu quả.

Đạt

c) Các tổ chức tự quản ở cộng đồng hoạt động có hiệu quả, phát
huy vai trò của cộng đồng dân cư. Đạt

d) Trên 90% hộ gia đình ừêh đỉa bàn đat danh hiêu "Gia đình văn
iaóa".

Đạt

đ) Thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực
trên cơ sở giới.

Đạt

5. Có tinh thần
đoàn kết, tương
trọ*, giúp đỡ lẫn

nhau trong
cộng đồng

a) Thực hiện tốt các Cuộc vận động, Phong trào thi đua yêu nước
do trung ương và địa phương phát động. Đạt

b) Quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, người có công
Qgười khuyêt tật, người lang thang, cơ nhỡ và người có hoàn
3ảnh Ichó khăn.

Đạt

z) Triển ỉchai hiệu quả các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ
lọc tập", "Cộng đồng học tập" và các mô hình về văn hóa, già
Jình tại cơ sờ.

Đạt

1
■ V
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Phụ lục lĩl
ÊƯ CHUÁN XÉT TẶNG
IƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIẾU"
^định số âS/2024/QĐ-ƯBND
2024 của ủy ban nhân dân tỉnh)
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1. Thực hiện tốl
các nhỉêm vu

•  •

kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an
ninh, trật tự, an

toàn xã hội
được giao

a) Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tộ
phạm yà các hành vi vỉ phạm pháp luật khác; đạt tiêu chuẩn "Ár
toàn vê an ninh, trật tự".

I

1  Đạt

b) Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội, có hoạt động phá
triển ngành nghề truyền thống, có mô hình liên kết sản xuat gắn
với tiêu thụ sản phẩm chủ lực đảm bảo bền vững; có tổ Idiuyến
nông cộng đông hoạt động hiệu quả (đối với xã).

Đat

c) Thực hiện tôt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương,
xây dụtig lực lượng dân quân "vững mạnh, rộng Ichắp" và hoàn
thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng theo quy định.

Đạt

2. Đòi sống kinh
tế ổn định và

từng bưó*c phát
triển

a) Thu nhập bình quân đầu người của xã, phường, thị trấn bằng
hoặc cao hơn năm trước. Đạt

b) Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của
huyện, thành phô. Đạt

Hệ thống đường điện ừên địa bàn đảm bảo an toàn; có hệ thống
chiếu sáng ữên các tuyến đường giao thông qua khu dân cư tập
trung; 100% hộ gia đình đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh
hoạt, sản xuất đảm bảo an toan, tin cậy va ồn định.

Đạt

d) Tô chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu
quả các công trình công cộng, tiarờng học, trạm y tế:

Đạt tiêu chí quôc gia vê y tê; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y
tê đạt 95% trờ lên;

- Trung tâm học tập cộng đồng được đánh giá xếp loại tốt; 100%
ti-ường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít
nhất 01 ti-ường đạt cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

Đạt

3. Đòi sống văn
hóa, tỉnh thần

ỉành mạnh,
phong phú

c

i) 100% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu "Thôn, tổ dân phố văn hóa"
Tong nãm. Đạt

o) Các thiết chế vãn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bi
Dảo đảm theo quy định; được quản lý, sử dụng đúng mục đích,
loạt động thường xuyên, hiệu quả. Có lắp đặt các dụng cụ thể
lục thê thao ngoài trời ở điểm công công; các loai * hình'hoat

Đạt

ì
ị
ĨI
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động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thế thao được tố chức hoạ
động thường xuyên. Có ít nhất 01 nhà văn hóa thôn (tổ dân phố'
đạt kiểu mẫu.

t

ỉ) Trên 95% hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội. Đạt

d) Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng
cảnh và các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền
thông của địa phương theo quy định của Luật Di sản văn hoá và
các quy định khác có liên quan.

Đạt

4. Môi truửng
an toàn, thân

thiện, cảnh quan
sạch đẹp

a) Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy
nô:

- 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ
tiuôi ừồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bao vệ môi
tmờng;

- Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; đảm bảo các điều kiện an
toàn vê phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy
zhũã cháy.

Đạt

b) Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của
pháp luật và theo quy hoạch tại địa phương. Tỷ lệ hộ gỉa đình sử
dụng hlnh thức hỏa táng từ 10% trở lên.

Đạt

c) 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ
lệ thông công trình câp nước tập trung. Đạt ^

V

d) Cầrửì quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; 100% bãi
chôn lâp chât thải răn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi
truửng, Ichông đê xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu
dân cư tập trung.

■i\

■'ị
Đạt /

5. Chấp hành
tốt chủ trương

của Đảng, chính
sách, pháp luật
của Nhà nước

t

1

c

a) Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của
Dảng, chính sáchj pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ, chính quyền
KỀ, phường, thị trân được xêp loại chất lượng hoàn thành tốt
tihiệm vụ trở lên; 100% tổ chưc chính trị - xa hội được xếp loại
±ất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đạt

3) Triến khai tốt dịch vụ công tiạrc tuyến phục vụ người dân
ioanh nghiệp theo đúng quy định. Đạt

:) Tồ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện đế
ihân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật
:ủa chính quyền địa phương.

Đạt

1) Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đạt
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